
          

                              Môn : Lịch sử 8 : Tuần 18 

                                             ÔN TẬP  

  I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT  

1. Kiến thức : 

-  Hệ thống hoá kiến thức đã học từ phần chương I đến chương IV của lịch sử 

thế giới Cận đại. 

         2. Kĩ năng: 

-Rèn kỹ năng hệ thống hoá kiến thức, khái quát hoá các vấn đề lịch sử. Kỹ 

năng lập bảng thống kê, rút ra kết luận. 

 3. Thái độ : 

- Giáo dục ý thức giai cấp và tinh thần đoàn kết quốc tế. 

 II.KIẾN THỨC CƠ BẢN  

-Tình hình kinh tế xã hội Pháp trước cách mạng 

-Tình hình chính trị của nước Pháp  

- Biết được một số nét chính về những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp 

công nhân trong những năm 30 – 40 của thế kỉ XIX  

- Biết được một số nét chính về Mác – Ăng-ghen và sự ra đời của CNXHKH. 

Những hoạt động cách mạng đóng góp to lớn của 2 ông đối với phong trào công nhân 

quốc tế  

Những nét chính về các nước đế quốc Đức , Pháp Mĩ 

+ Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế. 

+ Những đặc điểm về chính trị, xã hội. 

- Biết được nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á. 

- Những cải cách tiến bộ của Thiên Hoàng Minh Trị năm 1868. Thực chất đây 

là cuộc cách mạng tư sản, đưa nước Nhật nhanh chóng phát triển sang giai đoạn tư 

bản chủ nghĩa. 

      - Chiến tranh thế giới thứ nhất là cách giải quyết mâu thuẫn giữa các nước 

đế quốc, vì bản chất của    các nước đế quốc là gây chiến tranh xâm lược. 

    - Các giai đoạn của cuộc chiến tranh. Hậu quả của chiến tranh. Biết được tình 

hình kinh tế-xã hội nước   Nga trước cách mạng và trình bày được những nét chính về 

diễn biến, kết quả, ý nghĩa Cách mạng tháng Mười năm 1917 



- Trình bày sơ lược về mặt trận ở châu Âu và mặt trận Thái Bình Dương : chiến 

tranh bùng nổ ở châu Âu, lan nhanh ra khắp thế giới ; Liên Xô tham gia mặt trận chống 

phát xít, làm cho tính chất chiến tranh thay đổi ; những trận chiến lớn, chiến tranh kết 

thúc. 

 - Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.  

   III.BÀI GHI : 

   Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào? 

A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân. 

B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba. 

C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản. 

D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác. 

Câu 2: Trước cách mạng, ở Pháp đẳng cấp nào không được hưởng đặc quyền, 

nhưng phải đóng thuế? 

A. Đẳng cấp thứ ba.          

B. Đẳng cấp tăng lữ.                    

C. Đẳng cấp quý tộc.             

D. Đẳng cấp tăng lữ và quý tộc. 

Câu 3: Chính Đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế do Mác và Ăng- ghen 

sáng lập tên gọi là gì? 

A. Quốc tế cộng sản.  

B. Hội liên hiệp lao động quốc tế. 

C. Đồng minh những người cộng sản. 

D. Quốc tế thứ hai. 

Câu 4: Hình thức đấu tranh chủ yếu của công nhân trong thời kì đầu là gì? 

A. Đập phá máy móc, đốt công xưởng. 

B. Đưa kiến nghị lên Quốc hội đòi cải thiện đời sống. 

C. Đấu tranh vũ trang. 

D. Thành lập các tổ chức quốc tế. 

Câu 5. Vì sao cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX công nghiệp Mĩ phát triển vượt 

bậc?  

A. Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, đất nước không có chiến tranh. 



B. Thị trường trong nước mở rộng, lợi dụng nguồn vốn của châu Âu. 

C. Ứng dụng khoa học kĩ thuật. 

D. Ca ba ý trên.  

Câu 6. Vì sao Lê- nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực 

dân”?  

A. Nước Anh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn” 

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa. 

C. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn 

nhất thế giới. 

D. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới. 

Câu 7. Bị tụt xuống thứ tư (sau Mĩ, Đức, Anh) về công nghiệp, để tiếp tục phát 

triển, Pháp đã làm gì?  

A. Đầu tư vào các thuộc địa. 

B. Đầu tư khai thác các thuộc địa để sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt. 

C. Phát triển một số ngành công nghiệp mới, đầu tư ra nước ngoài với hình thức 

cho vay lấy lãi. 

D. Thành lập các công ty độc quyền.  

Câu 8. Đến cuối thế kỉ XIX, công nghiệp Đức đứng thứ mấy ở châu Âu sau nước 

nào?  

A. Đứng thứ hai, sau Mĩ.         

B. Đứng thứ nhất. 

C. Đứng thứ ba, sau Mĩ, Anh. 

D. Đứng thứ tư, sau Mĩ, Anh, Pháp.  

Câu 9. Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có điểm 

chung nào nổi bật? 

A. Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa. 

B. Vơ vét, đàn áp, chia để trị. 

C. Kìm hãm sự phát triển kinh tế thuộc địa. 

D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính. 

Câu 10. Nguyên nhân khiến các nước khu vực Đông Nam Á sớm trở thành đối 

tượng xâm lược của các nước phương Tây? 

A. Có nguồn nhân công rẻ mạt, nguồn tiêu thụ lớn. 



B. Có vị trí địa lí quan trọng. 

C. Có nguồn tài nguyên dồi dào. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 11. Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng 

Minh Trị đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ trên lĩnh vực nào?  

A. Kinh tế, chính trị, văn hóa. 

B. Kinh tế, chính trị, xã hội. 

C. Văn hóa, giáo dục, quân sự. 

D. Kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự.  

Câu 12. Cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản được bắt đầu vào thời gian nào ? 

A. Tháng 1-1867.                                                          

B. Tháng 1-1868. 

C. Tháng 1-1869.                                                         

D. Tháng 1-1870. 

Câu 13. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc các nước để quốc ráo riết chuẩn bị 

chiến tranh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?  

A. Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản các nước. 

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa. 

C. Cả A và B đều đúng. 

D. A đúng, B sai.  

Câu 14. Duyên cớ trực tiếp nổ ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 

1918)?  

A. Do Thái tử Áo - Hung bị một phần tử Xéc-bi ám sát (ngày 28 - 06 - 1914).  

B. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Anh - Bồ Đào Nha (1899 - 1902). 

C. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905). 

D. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Mỹ, Tây Ban Nha (1898). 

Câu 15. Kết cục cơ bản nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?  

A. Phe liên minh thất bại. 

B. Đức mất hết thuộc địa, Anh, Pháp mở rộng thêm thuộc địa. 

C. Các nước đế quốc suy yếu, nhân loại bị thiệt hại nặng nề, phong trào cách 

mạng thế giới lên cao. 

D. Mĩ giàu mạnh lên sau chiến tranh.  



Câu 16. Sau Cách mạng tháng Hai tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?  

A. Chính phủ lâm thời lên nắm quyền ở Nga. 

B. Hai chính quyền song song tồn tại.  

C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh. 

D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.  

Câu 17. Tình hình nước Nga trước khi cách mạng tháng Hai bùng nổ?  

A. Là một đế quốc quân chủ chuyên chế bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế. 

B. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh. 

C. Nề nông nghiệp hiện đại hóa. 

D. Tất cả các ý trên.  

Câu 18: Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc vào thời gian nào?  

A. Ngày 06 tháng 11 năm 1918. 

B. Ngày 01 tháng 11 năm 1918. 

C. Ngày 11 tháng 11 năm 1918. 

D. Ngày 15 tháng 11 năm 1918. 

Câu 19: Sự kiện nào chứng tỏ cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc chấm dứt?  

A. Nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ. 

B. Tôn Trung Sơn từ chức Đại Tổng thống, trao quyền cho Viên Thế Khải. 

C. Khởi nghĩa ở Vũ Xương bị thất bại. 

D. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với đế quốc đàn áp cách mạng.  

Câu 20: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?  

A. Quân chủ lập hiến. 

B. Cộng hoà tư sản. 

C. Quân chủ chuyên chế. 

D. Quân chủ lập hiến đan xen với quân chủ chuyên chế. 

Câu 21: Vì sao gọi là cuộc chiến tranh thế giới?  

A. Chiến tranh xảy ra giữa nhiều nước đế quốc. 

B. Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng trong chiến tranh, 

C. Chiến tranh có đến 38 nước và nhiều thuộc địa tham gia. 

D. Hàng chục triệu người lao động bị thương vong vì lợi ích của giai cấp tư sản.  



Câu 22: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã hình thành hai khối quân sự đối lập 

nhau đó là?  

A. Khối NATO và khối SEV. 

B. Khối Liên minh và khối Hiệp ước. 

C. Khối SEATO và khối ASEAN. 

D. Khối các nước G7 và khối EU.  

Phần tự luận: 

Câu 1: Hãy nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pari 1871? 

- Công xã Pa- ri là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới.  

- Cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương 

lai tốt đẹp hơn.  

- Công xã muốn thắng lợi cần phải có một chính Đảng lãnh đạo, thực hiện khối 

liên minh công nông.  

- Cương quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.  

Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi năm 1911? 

* Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi năm 1911: 

- Cách mạng đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, lập chế độ cộng hòa.  

- Tạo điều kiện cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, có ảnh hưởng đối với 

phong trào giải phóng  dân tộc ở 1 số nước châu Á.  

* Hạn chế: 

  - Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để:  

+ Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc .  

+ Không tích cực chống phong kiến, chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong 

kiến.  

Câu 3: Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933 được gọi là cuộc 

khủng hoảng kinh tế “thừa”? Các nước tư bản đã thực hiện biện pháp gì để giải 

quyết cuộc khủng hoảng đó? 

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 được gọi là cuộc khủng hoảng kinh tế thừa 

vì: Sản xuất “cung” vượt quá “cầu”, hàng hóa ế thừa, sức mua của người dân giảm sút 

đưa đến khủng hoảng.  

+ Thực hiện chính sách cải cách kinh tế- xã hội (Anh, Pháp, Mĩ) nơi có chế độ 

chính trị khá ổn định.  

+ Phát xít hóa chế độ thống trị và phát động cuộc chiến tranh để phân chia lại thế 

giới: Đức, Ý, Nhật.  



Câu 4: Vì sao nước Nga năm 1917 lại diễn ra hai cuộc cách mạng?  

  Năm 1917 ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng, vì: 

- Sau cách mạng tháng Hai năm 1917, cục diện chính trị đặc biệt đã diễn ra ở 

Nga: Hai chính quyền song song tồn tại:  

 + Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.  

 + Các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.  

- Chính phủ lâm thời vẫn theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sự phản 

đối mạnh mẽ của quần chúng nhân dân. Lênin và Đảng Bônsêvích đã tiến hành cách 

mạng tháng 10 năm 1917 và giành thắng lợi.  

Câu 5: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả như thế nào ? 

Từ kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính chất của nó? 

* Hậu quả: 

 - Gây nhiều tai hại cho nhân loại: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị 

thương, nhiều thành phố, làng mạc, nhà máy … bị phá hủy, chi phí cho chiến tranh là 

85 tỉ đô la. 

- Các nước thắng trận thu lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại. 

* Tính chất: 

- Đây là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa, phản động. 

Câu 6: Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá máy 

móc? 

- Vì công nhân bị bóc lột ngày càng nặng nề do lệ thuộc vào máy móc, nhịp độ 

nhanh liên tục, công nhân làm việc nhiều giờ, nặng nhọc mà tiền lương thấp, điều 

kiện lao động thiếu an toàn, ăn ở tồi tệ. 

Câu 7: Tại sao nói công xã Pa- ri là nhà nước kiểu mới? 

- Công xã Pa- ri là nhà nước do dân và vì dân, khác về bản chất so với các kiểu 

nhà nước trước đó là chỉ phục vụ cho giai cấp thống trị mà không thể hiện vấn đề đáp 

ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. 

Câu 8: Vì sao nói “cuộc Duy Tân Minh Trị thực chất là một cuộc cách mạng tư 

sản” ? 

- Cuộc Duy Tân Minh Trị thực chất là một cuộc cách mạng tư sản vì hội đủ các 

điều kiện: 

+ Lãnh đạo: tư sản, quý tộc tư sản hóa.  

+ Mục đích: Đem lại quyền lợi cho tư sản, quý tộc tư sản hóa; Mở đường cho 

CNTB phát triển. 

IV: LUYỆN TẬP : 



V. DẶN DÒ  

Học Bài , Chép bài vào tập  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


